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I. MỞ ĐẦU     
1. Lý do chọn đề tài

Bài toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vốn dĩ là một nội dung quan trọng trong chương trình giảng dạy môn Toán ở cấp Trung học phổ thông nói chung cũng như đánh giá năng lực học sinh trong mỗi kỳ thi nói riêng.


Các bài toán thuộc dạng này đòi hỏi học sinh cần tư duy theo nhiều hướng khác nhau, sử dụng các phương pháp khác nhau để có thể tìm được mấu chốt của vấn đề, một trong các hướng đó là hướng tiếp cận bài toán bằng máy tính cầm tay (MTCT).

Với những kết quả đã đạt được, đặc biệt khóa 2012 - 2015 vừa tốt nghiệp tôi thấy tiếp cận bài toán giải phương trình vô tỷ bằng MTCT đảm bảo  tính hiện đại, ứng dụng được khoa học công nghệ, phát tiển năng lực tư duy của học sinh và đạt được hiệu quả rõ rệt. Với kinh nghiệm đúc kết được từ thực tiễn giảng dạy và học hỏi đồng nghiệp tôi mạnh dạn chọn đề tài: "Một số kinh nghiệm vận dụng máy tính cầm tay để giải một lớp các phương trình vô tỷ" làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm của năm học 2015 - 2016. 

Điểm mới trong đề tài sáng kiến kinh nghiệm lần này là: Quan điểm tiếp cận bài toán giải phương trình bằng MTCT và kinh nghiệm vận dụng MTCT để tách nhân tử và đặc biệt là hệ thống bài tập đầy đủ, đa dạng được phân theo số nghiệm và tính chất nghiệm của phương trình. Với mục đích chia sẻ bớt những khó khăn với các học trò. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, sẻ chia của các thầy cô, các bạn đồng nghiệp và các độc giả để đề tài áp dụng có hiệu quả trong dạy học về giải các phương trình vô tỷ.  
2. Mục đích nghiên cứu

Trong giới hạn của một sáng kiến kinh nghiệm tôi xin trình bày kinh nghiệm của mình được đúc kết trong quá trình giảng dạy cho học sinh chuẩn bị thi THPT Quốc Gia và giải quyết những vướng mắc của các em vướng phải trong quá trình tiếp cận bài toán giải phương trình. Tôi không có tham vọng giúp học sinh giải được tất cả các phương trình mà chỉ mong muốn trang bị thêm cho các em một cách nhìn, một phương pháp, một hướng tư duy... từ đó để các em có thể tự tin hơn khi tiếp cận các bài toán giải phương trình vô tỷ. Hy vọng đây là một tài liệu hữu ích cho các em học tập và các thầy cô tham khảo.  
3. Đối tượng nghiên cứu

Trong các kỳ thi học sinh giỏi và kỳ thi trung học phổ thông ở giai đoạn hiện nay phương trình, bất phương trình và hệ phương trình có vị trí đặc biệt quan trọng, đó thường là câu tổng hợp nhiều kiến thức, phân loại đối tượng. Chìa khóa giải quyết tốt bài toán giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình là giải tốt các bài toán phương trình vô tỷ. Mặt khác đối với một phương trình hầu như lúc nào cũng có nghiệm, MTCT là công cụ hữu ích để tìm ra nghiệm của phương trình. Vì vậy, MTCT có vai trò quan trọng trong việc tìm ra nghiệm, định ra hướng giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình.  


Trong giai đoạn hiện nay MTCT đang là một công cụ, phương tiện hữu ích cho nhiều học sinh và hầu như mỗi học sinh trung học đều có một chiếc máy tính cầm tay. Vì vậy làm sao để khai thác được các thế mạnh của MTCT vào việc giải quyết các bài toán và phát triển năng lực tư duy là một nhiệm vụ quan trọng của các  thầy, các cô mà đặc biệt là các thầy cô giảng dạy bộ môn Toán.
   
Bên cạnh đó nghiên cứu của SKKN là tiếp cận bài toán giải phương trình vô tỷ bằng MTCT và chia sẻ một số kinh nghiệm vận dụng MTCT nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho các thầy cô và các em học sinh khi tiếp cận các bài toán về giải phương trình.
4. Phương pháp nghiên cứu

Xây dựng cơ sở lý luận, tóm lược các kiến thức cơ bản, xây dựng hệ thống bài tập và tổ chức triển khai thực hiện.

Kiểm tra, đánh giá và đúc rút các kinh nghiệm thu được từ thực tiễn giảng dạy, báo cáo chuyên môn ở tổ, tranh thủ các ý kiến đóng góp của tổ chuyên môn, được tổ chuyên môn đánh giá cao từ đó bổ sung để có sở lý luận hoàn thiện và tổ chức triển khai áp dụng. 
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.


Mục tiêu của giáo dục phải lấy người học làm trung tâm, khơi dậy đam mê, hứng thú và khát vọng của học sinh. Phải đào tạo những con người lao động tự chủ, sáng tạo, có năng lực giải quyết các vấn đề thường gặp.

Phải đổi mới phương pháp giáo dục, áp dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học.


Trong các mục tiêu của bộ môn Toán, mục tiêu phát triển năng lực tư duy được đặt lên hàng đầu.


Để làm được những mục tiêu trên vai trò của người thầy, người cô là vô cùng quan trọng. Mỗi thầy giáo, cô giáo phải không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, thực sự tận tụy, tâm huyết với học trò, không ngừng đổi mới phương pháp và tìm tòi các phương pháp mới.
2. Thực trạng của vấn đề


Phương trình là một nội dung rất quan trọng và đa dạng nhưng trong chương trình Toán THPT các em chỉ được tiếp cận ở lớp 10 với thời lượng  khoảng 10 tiết. Với thời lượng đó giáo viên không thể truyền tải hết cho các em học sinh các kĩ năng và phương pháp giải các dạng phương trình và đặc biệt là phương trình vô tỷ.

Trong các kì thi học sinh giỏi và THPT thì câu giải phương trình, giải hệ phương trình, giải bất phương trình là một trong những câu thuộc diện phân loại thí sinh. Vì vậy đó là các câu hỏi mang tính tổng hợp gây rất nhiều khó khăn cho học sinh ngay cả những học sinh có học lực giỏi.

Một thực tế là đa số các học sinh lo sợ các bài toán về giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình trong các đề thi nói chung và đề thi THPT Quốc gia nói riêng. Theo thống kê thì có tới hơn 90% các em bỏ câu phương trình, bất phương trình và hệ trong các đề thi thử THPT Quốc gia cũng như đề thi chính thức THPT Quốc Gia và thực tế chỉ có khoảng 5% các em làm tốt câu này.

Mặt khác không ít các thầy cô khi dạy về phương trình, bất phương trình, hệ phương trình còn sử dụng phương pháp truyền thống mà ít quan tâm đến việc ứng dụng MTCT để phát hiện và giải quyết  bài toán.


Đa số học sinh có và sử dụng máy tính Casio fx - 570VN plus một cách thành thạo. Đây là điểm mạnh của học sinh mà thầy cô chưa khai thác đúng mức. 

Trong quá trình giảng dạy, qua các tiết dự giờ, qua trao đổi chuyên môn tôi thấy ít thầy cô ứng dụng MTCT để hướng dẫn học sinh giải phương trình một cách đầy đủ, hệ thống.


Chưa có một tài liệu nào chính thống, bài bản để các thầy cô và các em học sinh tham khảo và thực hành.

3. Giải pháp tổ chức thực hiện
3.1 Một số kiến thức cơ bản.

10) Nếu phương trình f(x) = 0 có một nghiệm đơn x = x0 thì ta phân tích f(x) được về dạng: f(x) = (x - x0)g(x) trong đó 
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Nếu phương trình f(x) = 0 có một nghiệm đơn x = x0 thì 
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20) Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm x = x0 bội bậc n thì ta phân tích f(x) về dạng  f(x) = (x - x0)ng(x), (n
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a) Nếu phương trình f(x) = 0 nghiệm x = x0 bội bậc 2 thì 
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b) Nếu phương trình f(x) = 0 nghiệm x = x0 bội bậc 3 thì 
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30) Trên máy tính cầm tay Casio fx - 570VN PLUS ta vận dụng một số chức năng cơ bản sau:


a) Tổ hợp phím: SHIFT  CALC (chức năng SOLVE) - để dò tìm nghiệm của phương trình.



b)  Tổ hợp phím: SHIF  
[image: image14.wmf]ò
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 (chức năng tính đạo hàm tại một điểm 
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c) Tổ hợp phím: SHIF  RCL (chức năng STO) - gán giá trị vào...

Lưu ý: Trong khuôn khổ của SKKN tôi không tập trung nhiều đến quy trình bấm phím mà chỉ thực sự quan tâm đến thuật giải của bài toán.
3.2 Phương trình vô tỷ có một nghiệm đơn
Phương pháp chung:


- Dùng chức năng SOLVE để tìm nghiệm x0 của phương trình 
[image: image16.wmf](
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- Dùng chức năng 
[image: image17.wmf]d
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 tính đạo hàm tại x0 để khẳng định nghiệm đơn;

- Tách để nhân liên hợp.



a) Đối với nghiệm hữu tỷ đơn x = x0 thì ta phân tích để sau khi nhân liên hợp xuất hiện nhân tử 
[image: image18.wmf](
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. Mức độ ưu tiên tuần tự là căn của biểu thức bậc nhất (thường thêm, bớt hằng số); đến biểu thức còn lại là căn của biểu thức bậc cao và đa thức...


b) Đối với nghiệm vô tỷ thì nó sẽ là nghiệm của một phương trình bậc hai, nếu đã là nghiệm của phương trình bậc hai thì sẽ là nghiệm của phương trình vô tỷ dạng 
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(*). Khi đó thay nghiệm x0 vào (*) từ đó ta suy ra a, b và c.
Để làm quen với phương pháp này ta xét ví dụ đầu tiên
Ví dụ 1. Giải phương trình  
[image: image20.wmf]23133250
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Phân tích:

- Nhập phương trình vào máy tính, dùng chức năng SOLVE lần lượt với x = -1, x =0... cho ta nghiệm duy nhất x = -1.

- Ta có 
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 nên x = -1 là nghiệm đơn của phương trình.

- Vì biểu thức dưới căn là bậc nhất nên ta ưu tiên tách, nhóm liên quan đến hai căn trước (thêm, bớt hằng số) và phần còn lại là của đa thức.


- Cụ thể thay  x = -1 vào hai căn ta được: 
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 và 
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 đây là cơ sở để ta tách và phân tích bài toán.
Giải:
- ĐK: 
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- Ta có (*)
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- Kết luận: Phương trình có một nghiệm x = -1
 Nhận xét:

- Ở ví dụ đầu tiên này có rất nhiều cách giải nhưng rõ ràng cách giải trên thật đơn giản, dễ hiểu, dễ vận dụng...tạo cảm giác hứng thú, tò mò để các em bước vào các ví dụ tiếp theo. 

- Ở ví dụ này ta cũng thấy việc nhẩm tìm nghiệm x = -1 và việc khẳng định phương trình có nghiệm đơn x = -1 là hoàn toàn thao tác bằng máy tính cầm tay vừa nhanh, đơn giản, dễ hiểu...từ đó định hướng giải quyết bài toán. MTCT sẽ còn đóng vai trò quan trọng hơn nữa khi bài toán phức tạp hơn và đặc biệt nghiệm không còn "đẹp" nữa. 


- Từ đây ta có thể phát triển bài toán theo hai hướng thứ nhất là tăng bậc của căn và phức tạp của phương trình;  hướng thứ hai là phương trình có một nghiệm và nghiệm vô tỷ.
Ví dụ 2. Giải phương trình  
[image: image28.wmf]32

3

34616

xxxxx

++++=+

 (*)
Phân tích: 


- Nhập phương trình vào máy tính, dùng chức năng SOLVE lần lượt với x = 0, x =1... cho ta nghiệm duy nhất x = 2.

- Ta có 
[image: image29.wmf](
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 nên x = 2 là nghiệm đơn của phương trình.

- Thay  x = 2 vào hai căn ta có: +) 
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Trong bài này ta lựa chọn phép phân tích 
[image: image32.wmf]3
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 là "tốt"  nhất. Trên cơ sở đó ta giải bài toán như sau

Giải:
- ĐK: 
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- Khi đó (*)
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- Kết luận: Phương trình có một nghiệm x = 2
Ví dụ 3. Giải phương trình  
[image: image37.wmf]2
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Phân tích: 


- Nhập phương trình vào máy tính, dùng chức năng SOLVE lần lượt với  x =2, x = 3 cho ta nghiệm duy nhất x 
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 2,618033989 gán vào A (SHIF RCL (-) tức là 2,618033989 
[image: image39.wmf]A

®

  )

- Ta có 
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 2,618033989  là nghiệm đơn của phương trình.

- Thay  x 
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 2,618033989 vào các căn ta được:
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              Trên cơ sở đó ta giải bài toán như sau
Giải:
- ĐK: 
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- Ta có (*)  
[image: image46.wmf](

)

(

)

2

231310

xxxxxx

Û---+--+-+=


                              
[image: image47.wmf](

)

(

)

(

)

22

2

231

310

231

xxxx

xx

xxxx

-----

Û++-+=

-+--+


                              
[image: image48.wmf]22

2

3131

310

231

xxxx

xx

xxxx

-+-+

Û++-+=

-+--+


                              
[image: image49.wmf](

)

[

]

2

0,2;3

11

3110

231

x

xx

xxxx

>"Î

æö

Û-+++=

ç÷

-+--+

èø

144444424444443


                              
[image: image50.wmf]2

310

xx

Û-+=

 
[image: image51.wmf]35

2

x

±

Û=



- Kết luận: Phương trình có một nghiệm 
[image: image52.wmf]35
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Ví dụ 4. Giải phương trình  
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Phân tích: 


- Nhập phương trình vào máy tính, dùng chức năng SOLVE lần lượt với  x = 3, x = 4, x = 5... cho ta nghiệm duy nhất x 
[image: image54.wmf]»

 4,236067977 gán vào A (SHIF RCL (-) tức là 4,236067977 
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-Ta có: 
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4,236067977  là nghiệm đơn của phương trình.

- Thay  x 
[image: image58.wmf]»

 4,236067977 vào các căn ta được:
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              Trên cơ sở đó ta giải bài toán như sau

Giải:
- ĐK: 
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- Ta có (*)

[image: image62.wmf](

)

(

)

2

221162410

xxxxxx

Û-+-++-++--=



[image: image63.wmf](

)

(

)

2

2

162

122

410

162

221

xx

xx

xx

xx

xx

+--

--+

Û++--=

+++

-++



[image: image64.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

122

41

410

162

221122

xx

xx

xx

xx

xxxx

---

--

Û++--=

+++

-++-++



[image: image65.wmf](

)

(

)

(

)

2

0,13

11

4110

162

221122

x

xx

xx

xxxx

>"³+

éù

êú

Û--++=

êú

+++

-++-++

êú

ëû

1444444444442444444444443



[image: image66.wmf]2

410

25

xx

x

Û--=

Û=±



- Kết luận: Phương trình có một nghiệm 
[image: image67.wmf]25
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Nhận xét:

 Rõ ràng qua ba ví dụ 2, 3 và 4 đã khẳng định được vai trò quan trọng của MTCT trong việc giải phương trình vô tỷ. Giúp học sinh tìm được nghiệm, khẳng định được nghiệm đơn một cách nhanh chóng, đơn giản, dễ hiểu và giúp cho việc tính toán định hình nhân tử. Đối với những bài phương trình nghiệm xấu nếu không có MTCT thì thực sự là khó khăn trong quá trình định hình lời giải.


Để tiếp tục khai tác các thế mạnh của MTCT trong việc giải một số phương trình vô tỷ, ta đi đến lớp phương trình thứ hai là phương trình vô tỷ có nghiệm bội. 

3.3 Phương trình vô tỷ có nghiệm bội
Phương pháp chung:


- Dùng chức năng SOLVE để tìm nghiệm x0 của phương trình 
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- Dùng chức năng 
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 tính đạo hàm tại x0 để khẳng định nghiệm bội;

- Tách để nhân liên hợp(đối với trường hợp kép hữu tỷ )

a) Trường hợp nghiệm bội 2 (hay gọi là nghiệm kép)


+) Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm x = x0 bội bậc 2 thì ta phân tích f(x) về dạng  f(x) = (x - x0)2g(x),  trong đó 
[image: image70.wmf](
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+) Nếu phương trình f(x) = 0 nghiệm x = x0 bội bậc 2 thì 
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+) Để tìm liên hợp nghiệm kép cho 
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b) Trường hợp nghiệm bội 3 


+) Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm x = x0 bội bậc 3 thì ta phân tích f(x) về dạng  f(x) = (x - x0)3g(x),  trong đó 
[image: image79.wmf](

)

0

0

gx

¹

 .

+) Nếu phương trình f(x) = 0 nghiệm x = x0 bội bậc 3 thì 
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+) Để tìm liên hợp nghiệm bội 3 cho 
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 ta làm như sau:


    Đặt: 
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- Đối với nghiệm kép vô tỷ thì ta làm tương tự trường hợp nghiệm đơn nhưng nhân liên hợp hai lần.
Để làm quen với phương pháp này ta xét các ví dụ sau

Ví dụ 5. Giải phương trình  
[image: image91.wmf]4323211
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Phân tích: 


- Nhập phương trình vào máy tính, dùng chức năng SOLVE lần lượt với  x = - 3, x = -2, x = -1... cho ta nghiệm duy nhất  x = 1.


- Kiểm tra tính chất nghiệm bội tại x = 1

           +) Ta có:  
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              Do đó: x = 1  là nghiệm kép của phương trình.

- Tìm liên hợp nghiệm kép



+) Giả sử 
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+) Tương tự: 
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Giải:


- ĐK: 
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- Ta có (*)
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- Kết luận: Phương trình có một nghiệm x = 1
Ví dụ 6. Giải phương trình 
                   
[image: image103.wmf](
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Phân tích: 


- Nhập phương trình vào máy tính, dùng chức năng SOLVE lần lượt với  x = -3, x = -2, x = -1... cho ta nghiệm duy nhất  x = -2.


- Kiểm tra tính chất nghiệm bội tại x = -2

     +) Ta có:
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                +) Mặt khác: 
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              Do đó: x = - 2  là nghiệm kép của phương trình.

- Tìm liên hợp nghiệm kép


      +) Giả sử :  
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       +) Tương tự: 
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- Đó là cơ sở cho cách giải sau

Giải:
    
- ĐK: 
[image: image110.wmf]10
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- Ta có (*)
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[image: image117.wmf]2
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- Kết luận: Phương trình có một nghiệm x = - 2
Ví dụ 7. Giải phương trình   
[image: image118.wmf]22
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               (Dựa theo đề thi HSG lớp 12 Tỉnh Thanh Hóa 2015 - 2016)

Phân tích: 


- Nhập phương trình vào máy tính, dùng chức năng SOLVE lần lượt với  x = -1, x = 0, x = 1... cho ta nghiệm duy nhất  x = 1.


- Kiểm tra tính chất nghiệm bội tại x = 1
+) Ta có: 
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+) Mặt khác: 
 i)
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              Do đó: x = 1  là nghiệm bội ba của phương trình (*)

- Tìm biểu thức liên hợp bội 3

             +) Đặt: 
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- Trên cơ sở đó ta có lời giải sau

Giải:


- ĐK: 
[image: image126.wmf]x
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- Ta có:

          (*)
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[image: image131.wmf]1
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   (Trong đó: 
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- Kết luận: Phương trình có một nghiệm x = 1
Ví dụ 8. Giải phương trình   
[image: image134.wmf]2
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Phân tích:

- Nhập phương trình vào máy tính, dùng chức năng SOLVE lần lượt với  x = -2, x = -1, x = 0... cho ta nghiệm duy nhất  
[image: image135.wmf]4,791287886
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 gán vào A (SHIF RCL (-) tức là 
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- Kiểm tra tính chất nghiệm bội tại 
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     +) Ta có: 
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              Do đó: 
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 là nghiệm kép của phương trình.

- Tìm liên hợp: Thay 
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Giải:

- ĐK: 
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- Ta có (*)
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- Thay lại ta có phương trình có một nghiệm  
[image: image149.wmf]521
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Nhận xét:

Qua các ví dụ trên ta thấy việc tìm được nghiệm của một phương trình, khẳng định được tính chất nghiệm là một khâu quan trọng và là cơ sở để định hướng cách giải mà MTCT có thể giúp chúng ta làm tốt được điều đó. Đặc biệt chức năng đạo hàm tại điểm của MTCT cho phép ta tính đạo hàm tại mọi giá trị của x và giúp ta tìm biểu thức liên hợp một cách hiệu quả.  

Một vấn đề đặt ra là nếu phương trình có nhiều nghiệm thì sẽ làm như thế nào? Ta sẽ nghiên cứu tiếp trong mục sau.

3.4 Phương trình vô tỷ có nhiều nghiệm
Phương pháp chung:


- Dùng chức năng SOLVE để tìm các nghiệm x0 của phương trình 
[image: image150.wmf](
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- Dùng chức năng 
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 tính đạo hàm tại x0 để khẳng định tính chất nghiệm;

- Căn cứ vào tính chất nghiệm để ta tách nhân liên hợp;

- Có ba loại chính: Các nghiệm đều là các số hữu tỷ, các nghiệm đều là các số vô tỷ và các nghiệm có cả hữu tỷ lẫn vô tỷ.


+) Để tìm liên hợp cho 
[image: image152.wmf](
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  trong trường hợp có hai nghiệm đơn x0 và x1  làm như sau: Đặt: 
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+) Trường hợp một nghiệm hữu tỷ và một nghiệm vô tỷ ta áp dụng cách làm cho nghiệm hữu tỷ đơn và vô tỷ đơn...

Áp dụng phương pháp trên ta xét qua các ví dụ sau

Ví dụ 9. Giải phương trình  
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Phân tích:

- Nhập phương trình vào máy tính, dùng chức năng SOLVE lần lượt với  x = 2, x = 3, x = 4... cho ta hai nghiệm 
[image: image156.wmf]2,3
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. Dự đoán phương trình có hai nghiệm trên.


- Kiểm tra tính chất nghiệm tại 
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    Ta có: 
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              Do đó hai nghiệm trên là hai nghiệm đơn.


- Tìm biểu thức liên hợp cho các căn



+) Giải sử:  
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. Thay 2 và 3 vào ta có
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+) Tương tự: 
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Giải:

          - ĐK: 
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- Ta có: 

(*)
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- Kết luận: Phương trình có hai nghiệm x = 2, x = 3.

Ví dụ 10. Giải phương trình  
[image: image169.wmf]2
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Phân tích:

- Nhập phương trình vào máy tính, dùng chức năng SOLVE lần lượt với  x = -3, x = -2, x = -1... cho ta hai nghiệm 
  +)
[image: image170.wmf]2,854101966
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 gán vào A (SHIF RCL (-) tức là 
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 gán vào B (SHIF RCL  
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  tức là 
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và  Dự đoán phương trình có hai nghiệm trên.


- Kiểm tra tính chất nghiệm tại 
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    Ta có: 
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              Do đó hai nghiệm trên là hai nghiệm đơn.


- Tìm biểu thức liên hợp cho các căn



+) Giải sử:  
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. Thay A và B  vào ta có
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+) Tương tự: 
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Giải:
- ĐK: 
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- Khi đó:

            (*)  
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- Kết luận: Phương trình có hai nghiệm 
[image: image189.wmf]135
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Nhận xét:


Như vậy, nhờ công cụ hỗ trợ đắc lực là MTCT đã hình thành các cách giải ngắn gọn cho nhiều bài toán. Qua các ví dụ trên phần nào giúp học sinh có thêm kiến thức, kĩ năng, sự tự tin trong việc vận dụng MTCT để giải quyết các bài toán về phương trình vô tỷ trong các kỳ thi THPT Quốc Gia, thi HSG các cấp. Ví dụ sau đây được lấy trong đề thi THPT Quốc Gia năm 2015 mà vận dụng MTCT ta có thể có một cách nhìn mới và hình thành cách giải tự nhiên và đẹp.
Ví dụ 11. Giải phương trình  
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(Đề thi THPT Quốc Gia 2015)
Phân tích:

- Nhập phương trình vào máy tính, dùng chức năng SOLVE lần lượt với  x = -1, x = 0, x = 1... cho ta hai nghiệm 
      +) 
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 gán vào A (SHIF RCL (-) tức là 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image193.wmf]A
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và  Dự đoán phương trình có hai nghiệm trên.


- Kiểm tra tính chất nghiệm tại 
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    Ta có: 
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              Do đó hai nghiệm trên là hai nghiệm đơn.


- Tìm biểu thức liên hợp cho căn 
[image: image198.wmf]2
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+) Thay x = 2 vào căn 
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+) Thay 
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 vào căn 
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- Đó là cơ sở cho cách giải sau

Giải:

- ĐK: 
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- Ta có:

         (*)
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         - Giải (2): 
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- Kết luận: Phương trình có hai nghiệm  x = 2, 
[image: image213.wmf]313
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Nhận xét:

Đây là một bài toán hay, sâu sắc đòi hỏi ở học sinh phải có kiến thức tổng hợp. Vận dụng MTCT đã cho ta cách giải đơn giản hơn, hướng đi mạch lạc hơn và tư duy bài toán nhẹ nhàng hơn.
3.5 Một số bài toán chọn lọc

Giải các phương trình sau
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     ĐS: x = 1
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     ĐS: x = 5
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[image: image224.wmf]146

25

x

=


   8) 
[image: image225.wmf](

)

2

2

8

14454730

25

xxxx

xx

++-+++=

-+










     ĐS: x = 1, x = 
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    ĐS: x = 1, x = 5
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4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường


- Qua thực tế giảng dạy đối với học sinh lớp 11 và 12 tại trường THPT Triệu Sơn 1, bản thân tôi đã áp dụng trực tiếp đề tài này cho lớp 12A2 và có giảng dạy cho lớp 11C2 đã đạt được hiệu quả rất khả quan: Các em vận dụng được MTCT để tư duy tìm cách giải; vận dụng được các kĩ năng tìm nghiệm, xét được tính chất nghiệm và tìm được các biểu thức liên hợp tương ứng từ đó giải quyết được nhiều bài toán giải phương trình và bất phương trình vô tỷ trong các kỳ thi thử THPT Quốc Gia, thi HSG cấp tỉnh từ đó các em tự tin hơn khi tiếp cận với các bài toán dạng trên. Đặc biệt trong năm học trước 2014 - 2015 lần đầu áp dụng đề tài này giảng dạy cho 48 em học sinh lớp 12 không phải là lớp chọn 1 của nhà trường thì đa số các em đã giải được câu phương trình vô tỷ trong đề thi THPT Quốc Gia 2015 và kết quả là có tới 9 em đạt từ 9 điểm Toán trở lên và điểm trung bình môn Toán của lớp cả lớp là 7,8. Đó là những kết quả bước đầu rất khả quan của SKKN.

- Đặc biệt trong năm học 2015 - 2016 qua kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh do Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa tổ chức học sinh của tôi đã vận dụng giải được câu hệ trong đề thi (liên qua đến ví dụ 7 trong đề tài). Đây là một bài toán khó, đa số học sinh tham gia kỳ thi hoặc không làm được hoặc thêm bớt một hằng số dẫn đến không xử lý được phần còn lại mặc dù các học sinh tham gia đều là các học sinh khá giỏi của các trường THPT trong tỉnh.

- Đề tài được báo cáo dạng chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn của tổ Toán trường THPT Triệu Sơn 1 và được các thầy cô góp ý cũng như đánh giá cao. Dùng làm tài liệu chuyên môn của tổ và áp dụng vào giảng dạy ôn thi THPT Quốc Gia cũng như giảng dạy cho các em học sinh cuối lớp 11 trong trường.

- So sánh giữa các lớp, giữa các học sinh có áp dụng và không áp dụng đề tài để đánh giá tác dụng của SKKN. Tôi đã chọn hai lớp 12 là 12A2 là lớp thực nghiệm và lớp 12 A1 làm lớp đối chứng cùng giảng dạy về phương trình vô tỷ và lớp 12A2 áp dụng đề tài còn lớp 12A1 dạy thông thường. Sau thời gian ba buổi dạy bồi dưỡng, tôi tổ chức kiểm tra đánh cả hai lớp với thời lượng 45 phút với nội dung như sau

Câu 1.  Giải phương trình 
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Câu 2.  Giải phương trình 
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Câu 3. Giải phương trình 
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Kết quả thu được sau kiểm tra

	
[image: image233.wmf]Lớp
	Số học sinh làm bài kiểm tra
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+) Qua bảng kết quả trên ta thấy việc áp dụng đề tài SKKN đã đem lại kết quả rõ rệt.

+) Qua theo dõi tinh thần học tập trên lớp tôi thấy không khí học tập của lớp 12A2 sôi nổi, tích cực hơn, các em phấn khởi và rất hứng thú học. Học sinh dễ tiếp thu và dễ vận dụng từ đó tự tin hơn, qua chấm bài tôi thấy việc trình bày bài của học sinh lớp 12A2 mạch lạc hơn, rõ ràng hơn.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận


- Qua quá trình áp dụng vào thực tế giảng dạy tại trường THPT Triệu Sơn 1 từ năm học 2014 - 2015, bản thân tôi nhận thấy bước đầu có những kết quả khả quan thể hiện ở hiệu quả giúp học sinh giải quyết được đa số các bài toán giải phương trình vô tỷ. Giúp các em nắm vững phương pháp và vận dụng thành thạo cũng như đơn giản trong cách trình bày. Tạo sự tự tin cho các em trong khi học và giải toán. 


- Đề tài được tổ chuyên môn đánh giá cao và định hướng áp dụng giải dạy cho học sinh khối 11, khối 12 đặc biệt là ôn tập lại cho các em học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 và các năm tiếp theo.


- Trong phạm vi một SKKN nên tôi mới chỉ quan tâm đến lớp các phương trình vô tỷ. Đề tài này có thể phát triển để áp dụng vào giải bất phương trình cũng như hệ phương trình. Đó là những hướng phát triển tiếp theo của đề tài mà tôi dự định hoàn thiện tiếp trong thời gian tới.

- Trên đây là kinh nghiệm thực tế qua quá trình giảng dạy nhiều năm tôi rút ra cho bản thân và bước đầu được áp dụng có kết quả khả quan. Do kinh nghiệm chưa nhiều nên đề tài không tránh được những hạn chế, tôi tiếp tục  bổ sung và hoàn thiện dần trong những năm học tới, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị và các bạn đồng nghiệp để đề tài đi vào thực tiễn được áp dụng nhiều hơn và đạt hiệu quả cao hơn trong giảng dạy.
2. Kiến nghị

- Kiến nghị với sở GD - ĐT Thanh Hóa phổ biến những đề tài nghiên cứu có chất lượng được áp dụng rộng rãi trong các trường. Nhà trường và tổ bộ môn nên có kế hoạch tổ chức những buổi hội thảo trao đổi chuyên môn nâng cao chất lượng giảng dạy, các phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo khoa học. 


- Tăng cường bồi dưỡng cho giáo viên về kinh nghiệm giảng dạy cũng như các chuyên đề bồi dưỡng cho học sinh, quan tâm và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát huy tốt nhất năng lực của mình, nâng cao chất lượng giảng dạy. Đảm bảo đội ngũ giáo viên kế cận.
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG              Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2016
                                                                     Tôi xin cam đoan đây là SKKN của

                                                                      mình viết không sao chép nội dung

                                                                                     của người khác

                                                                                    Trần Văn Long

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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1

. Sách giáo khoa Đại số và Giải tích lớp 10 nâng cao của BGD-ĐT
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2

. Đề thi đại học, cao đẳng và THPT Quốc Gia môn Toán của Bộ giáo dục và đào tạo.
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3

. Đề thi thử đại học của một số trường THPT trên toàn quốc năm 2014 - 2015 và 2015 - 2016.   
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4

. Đề thi HSG các năm của tỉnh Thanh Hoá.
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5

. Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi của một số trường trong tỉnh, ngoài tỉnh năm 2014 - 2015 và năm học 2015 - 2016.
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6

. Tạp chí toán học và tuổi trẻ.
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7

. Bài tập chuyên đề trên trang web: www.vnmath.vn
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8

. Bài tập chuyên đề trên trang web: www.violet.vn
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9

. Nguyễn Thái Sơn (2014), Hướng dẫn giải toán trên máy tính CASIO fx - 570VN PLUS.
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